
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:            /UBND-VHXH 
V/v phê duyệt đơn hàng mua thuốc 

gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối 

hợp có chứa tiền chất của Bệnh 

viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2025 

 

   Kính gửi: Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 5597/TTr-SYT ngày 

29/8/2025 của Sở Y tế về phê duyệt đơn hàng mua thuốc gây nghiện, thuốc 
hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất/nguyên liệu 

làm thuốc là dược chất gây nghiện/dược chất hướng thần/tiền chất dùng làm 

thuốc/nhượng lại nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện/dược chất 

hướng thần/tiền chất dùng làm thuốc (kèm theo đơn hàng số 1122/BVUB-KD 

ngày 05/8/2025 của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa); Ủy ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 5597/TTr-SYT 

ngày 29/8/2025, phê duyệt đơn hàng của Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa 

mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

có chứa tiền chất, như sau:  

- Đơn hàng này gồm 02 trang 07 khoản. 

- Đơn hàng này có giá trị một năm kể từ ngày ký ban hành. 

(có Phụ lục kèm theo). 

2. Sở Y tế, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các cơ quan liên quan 

về tính chính xác đối với danh mục đề xuất nêu trên; Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa sử dụng thuốc/nguyên liệu đúng mục đích và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về tính chính xác, hợp lệ của các thông tin, giấy tờ trong hồ sơ. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để cơ sở biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  

- Các PCT UBND tỉnh;  

- Sở Y tế; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh;  

- Trung tâm phục vụ hành chính công; 

- Lưu: VT, VHXHNVH. 
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Phụ lục 

ĐƠN HÀNG MUA THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC 

TIỀN CHẤT, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT/NGUYÊN 

LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/DƯỢC CHẤT HƯỚNG 

THẦN/TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC/NHƯỢNG LẠI NGUYÊN LIỆU 

LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN/DƯỢC CHẤT HƯỚNG 

THẦN/TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC  

CỦA BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TỈNH THANH HÓA 

(Kèm theo Công văn số            /UBND-VHXH ngày        tháng    năm 2025 của 
UBND tỉnh Thanh Hóa) 

TT 

Nguyên liệu/Tên thuốc, 

hoạt chất dạng bào chế 
nồng độ/hàm lượng, quy 

cách đóng gói, số 

GĐKLH hoặc GPNK 

Đơn vị 

tính 

Số lượng đề nghị 
được mua/nhượng 

lại 

Duyệt Ghi chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Osaphine 

Morphin; 

 10mg/ml, 1ml; 

Hộp 10 ống x 1ml; 

893111169724 (VD-

28087- 17) 

Ống 15.000 15.000 

Cơ sở đề 

nghị được 

mua tại 

Công ty cổ 

phần Dược 
phẩm Trung 

ương CPC1 

2 

Thuốc tiêm Fentanyl 

citrate  

Fentanyl (dưới dạng 
fentanyl citrate); 

Dung dịch tiêm; 

0,5g/10ml; 

 Hộp 2 ống x 10 ml; Hộp 

5 ống x 10ml; 

 VN-18482-14 

Ống 22.000 22.000 

Cơ sở đề 

nghị được 

mua tại 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Trung 

ương 

Codupha 

3 

Fentanyl B.Braun 

0.1mg/2ml 

Fentanyl; 

Dung dịch tiêm; 

50mcg/ml, 2ml; 

 Hộp 10 ống thủy tinh 
2ml; 

 VN-22494-20 

Ống 4.500 4.500 

Cơ sở đề 
nghị được 

mua tại 

Công ty cổ 

phần Dược 
phẩm Trung 

ương CPC1 

4 

Fentanyl B.Braun  

Fentanyl; 

Dung dịch tiêm; 

50mcg/1ml, 10ml; 

 Hộp 10 ống x 10ml; 

 400111002124 (VN-

21366-18) 

Ống 5.000 5.000 

Cơ sở đề 

nghị được 

mua tại 

Công ty cổ 

phần Dược 

phẩm Trung 

ương CPC1 
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TT 

Nguyên liệu/Tên thuốc, 
hoạt chất dạng bào chế 

nồng độ/hàm lượng, quy 

cách đóng gói, số 

GĐKLH hoặc GPNK 

Đơn vị 

tính 

Số lượng đề nghị 

được mua/nhượng 

lại 

Duyệt Ghi chú 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

5 

Midazolam B.Braun 

1mg/1ml 
Midazolam (dưới dạng 

Midazolam HCl); 

Dung dịch tiêm truyền 
hoặc bơm hậu môn; 

50mg/50ml; 

 Hộp 10 chai nhựa 50ml; 

VN-21582-18  

Chai 460 460 

Cơ sở đề 
nghị được 

mua tại 

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm Trung 

ương CPC1 

6 

Zodalan 
Midazolam (dưới dạng 

Midazolam HCl); 

Dung dịch tiêm; 

5mg (5,56mg)/1ml; 

 Hộp 10 ống x 1ml; 

893112265523  

Ống 2.300 2.300 

Cơ sở đề 
nghị được 

mua tại 

Công ty cổ 

phần Dược 

Danapha 

7 

Ephedrine Aguettant 

30mg/ml 

Ephedrin; 

Dung dịch tiêm truyền 
tĩnh mạch; 

30mg/ml, 1ml; 

 Hộp 10 ống x 1ml; 

VN-19221-15  

Ống 1.400 1.400 

Cơ sở đề 

nghị được 

mua tại 

Công ty cổ 
phần Dược 

phẩm Trung 

ương CPC1 
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